UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHIi MINH Pic ldp - Tw do - Hanh phic
SOGIAODUCVAPAOTAO  ceeeeeee

S6: 6916/SGDDT-TCCB Thanh phé Ho Chi Minh, ngay 27 thdng 11 nam 2023

VIV trién khai, hréng dan thuc
hién Ngh; dinh sé 29/2023/NP-
CP ngay 03 thang 6 nam 2023
cia Chinh phi quy dinh vé tinh
gian bién ché

Kinh ga#i:- Truong phong cac phong thugc So;
- Hiéu trudng (Giam doc) cac don vi su nghiép cong lap
truc thudc So.

Can cir Nghi dinh sd 29/2023/ND-CP ngay 03 thang 6 ndm 2023 cua Chinh
phu quy dinh vé tinh gian bién ché, c6 hiéu lyc thi hanh tir ngay 20 thang 7 nam 2023;

cac ché do, chinh sach quy dinh tai Nghi dinh ndy duoc ap dung dén hét ngay 31
thang 12 nam 2030;

Can cir Ké hoach s 1482/KH-UBND ngay 14 thang 4 nim 2023 cia Uy ban
nhan dan Thanh phd HO Chi Minh vé trién khai thuc hién tinh gian bién ché cong
chure hanh chinh va giam sé luong ngudi lam viée hudng luong tir ngan sach nha nudce
giai doan 2023 - 2026 trén dia ban Thanh phé HO Chi Minh;

Thuc hién COng van s6 3547/UBND-VX ngay 25 thang 7 nim 2023 cua Uy
ban nhan dan Thanh phd H6 Chi Minh vé trién khai thuc hién Nghi dinh s
29/2023/ND-CP ngay 03 thang 6 nim 2023 ctia Chinh phu quy dinh vé tinh gian bién
ché;

S¢ Giao duc va Pao tao trién khai, huéng din cac phong thudc S¢ va cac don
vi su nghiép cong 1ap truc thudoc S& thuc hién tinh gidan bién ché theo cac quy dinh vira
néu trén nhu sau:

1. Nguyén tic tinh giin bién ché

Bao dam su 1anh dao cua Pang, phat huy vai tro giam sat cua cac to chirc chinh
tri - X8 hoi va nhan dan trong qua trinh thyc hién tinh gian bién ché.
Gan tinh gian bién ché voi sap xép to chic bd may theo hudng tinh gon, hoat

dong hiéu luc, hiéu qua va co céu lai, nang cao chat lugng doi ngii cong chue, vién
chtic theo vi tri viéc lam, phit hop véi co ché ty cha cia co quan, t6 chire, don vi.

Bao dam nguyén tic tap trung dan chu, khach quan, cong bang, cong khai,
minh bach va theo quy dinh cua phép luat.

Bao dam chi tra ché do, chinh sach tinh gian bién ché kip thoi, ddy du theo quy
dinh cua phap luat, bdo dam sir dung hi¢u qua ngan sach nha nudc.

Ngudi dimg dau phai chiu trach nhiém v& két qua thyc hién tinh gian bién ché
trong co quan, t6 chtrc, don vi dugc giao quan 1y theo tham quyén.



Poi tuong tinh gian bién ché néu duoc bau ct, tuyén dung lai vao cac co quan,
t6 chtrc, don vi huong luong tir ngan sach nha nude trong thoi gian 60 thang ké tur
ngay thuc hién tinh gian bién ché thi phai hoan tra lai s6 tién tro cip da nhéan cho co
quan, t6 chirc, don vi di chi tra trg cap.

2. P6i twong thwe hién chinh sach tinh giin bién ché:

2.1. Cong chuc, vién chire va nguoi lam viée theo ché do hop dong lao dong
khong xac dinh thoi han duogc ap dung ché d9, chinh sach nhu cong chirc theo quy
dinh cua Chinh phu, néu thuéc mét trong cac truong hop sau:

a) Do1 du do ra soat, sap xép lai to chirc bd may, nhan su theo quyet dinh cua
cap c6 tham quyén hodc doi du do don vi sy nghiép cong lap sip xép to chirc bd may,
nhén su dé thuc hién co ché tu chu;

b) D6i du do co cdu lai cong chirc, vién chiic theo vi tri viéc lam, nhung khong
thé bd tri, sip xép duogc viée 1am khac hodc b tri dugc viéc 1am khac nhung ca nhan
tir nguyén tinh gian bién ché va dugc co quan, t6 chirc, don vi truc tiép quan 1y dong
y;

¢) Chua dat trinh d§ dao tao theo tiéu chuan chuyén mén, nghiép vu quy dinh
d6i voi vi tri viée 1am dang dam nhiém, nhung khong ¢ vi tri viéc 1am khac phu hop
dé bd tri va khong thé bd tri dio tao lai dé chuan hoa vé chuyén mén, nghiép vu hoic
duge co quan bd tri viéc 1am khac nhung ca nhan ty nguyén thyc hién tinh gian bién
ché va dugc co quan, t6 chire, don vi truc tiép quan 1y dong ¥;

d) C6 02 nam lién tiép lién ké tai thoi diém xét tinh gian bién ché vién chirc co
01 nam Xép loai chat luong & mirc hoan thanh nhi€ém vu va 01 nam khong hoan thanh
nhi¢m vu nhung khong thé bd tri viée lam khéac phu hop; trong ndm trudc lién ké hoic
trong nam thyc hién xét tinh gian bién ché xép loai chat lwong & mitc hoan thanh
nhiém vy tro xudng nhung ca nhan ty nguyén thuc hién tinh gian bién ché va dugc co
quan, t6 chirc, don vi truc tiép quan 1y dong v;

d) C6 02 nam lién tiép lién ké tai thoi diém xét tinh gian bién ché ma trong
ting nam déu co tong s6 ngay nghi lam viéc bang hodc cao hon sé ngay nghi t6i da do
6m dau theo ‘quy dinh tai khoan 1 Biéu 26 Luét Bao hiém xa hoi, c6 xac nhan cta co
quan Bao hiém x3 hoi chi tra trg cdp 6m dau theo quy dinh hién hanh cia phap luat;
trong nam trude lién ké hodc trong nam thyc hién xét tinh gian bién ché c6 tong sd
ngay nghi lam viéc bang hodc cao hon sé ngay nghi t6i da do 6m dau theo quy dinh
tai khodan 1 Diéu 26 Luét Bao hiém x3 hoi, c6 x4c nhin cia co quan Bao hiém x4 hoi
chi tra trg cap 6m dau theo quy dinh hién hanh cua phap luat, ca nhan tu nguyén thyc
hién tinh gian bién ché va dugc co quan, to chitc, don vi truc tiép quan 1y dong ¥;

Lwu V: khoan 1 Piéu 26 Luat Bao hiém xi hoi s6 58/2014/QH13 duoc Qudc
hoi nudc Cong hoa xa hdi chu nghia Viet Nam khoa XIII, ky hop thtr 8 thong qua
ngay 20 thang 11 ndam 2014 néu: “1. Thoi gian téi da hiong ché dé ém dau trong mot
nam doi voi nguoi lao dong tinh theo ngay lam vi¢c khong ké ngay nghi 16, nghi Tét,
ngay nghi hang tuan va dwoc quy dinh nhu sau: a) Lam viéc trong diéu kién binh
thuong thi dwoc huong 30 ngay néu da dong bao hiém xd hoi dwoi 15 nam; 40 ngay
néu da dong tir du 15 nam dén duwéi 30 ndam; 60 ngay néu da dong tir di 30 nam tro
lén; b) Lam nghé hodc cong viéc nang nhoc, doc hai, nguy hiém hodc dic biét nang
nhoc, doc hai, nguy hiém thudc danh muc do Bé Lao dong - Thuong binh va Xa hoi,
Bé Y té ban hanh hodc lam viéc & noi ¢é phu ccfp khu vire hé sé tir 0,7 tré 1én thi duoc



héng 40 ngay néu dia déng bdo hiém xd héi dwéi 15 nam; 50 ngay néu da dong tir dii
15 nam dén dwéi 30 nam; 70 ngay néu da déng tir dii 30 nam tré lén”.

e) Cong chuc, vién chuc 1anh dao, quan 1y thoi gii chirc vu, chirc danh do sip
xép td chirc bd may, don vi hanh chinh theo quyét dinh cta cap c6 thim quyeén, ca
nhan tu nguyén thuc hién tinh gian bién ché va duoc co quan, td chire, don vi truc tiép
quan 1y dong ¥;

g) Coéng chirc, vién chirc dang trong thoi gian bi ky luat nhung chua dén murc bi
budc thdi viée theo quy dinh cua phép luat tai thoi diém xét tinh gian bién ché, ca
nhan ty nguyén thuc hién tinh gian bién ché, duoc co quan, td chire, don vi truc tiép
quan 1y dong ¥.

2.2. Nguoi lam viée theo ché do hop dong lao dong khong xac dinh thoi han
thuc hién cac cong vi¢c chuyén moén nghi¢p vu thuéc danh muc vi tri viée lam chuc
danh nghé nghiép chuyén nganh va vi tri viéc 1am chirc danh nghé nghiép chuyén mén
dung chung trong don vi sy nghiép cong 1ap theo quy dinh ctua Chinh phu déi du do

sap x€p lai t6 chirc hodc co cau lai nhan lyc caa don vi theo quyét dinh cia cip co
tham quyén.

3. Pdi twong chwa thye hién chinh sach tinh gian bién ché

Nhirng nguoi dang trong thoi gian mang thai, nghi thai sdn, dang nudéi con dudi
36 thang tudi, trir truong hop ca nhan ty nguyén tinh gidn bién che.

Nhitng nguoi dang trong thoi gian xem xét ky luat hoac truy ctru trach nhiém
hinh sy hodc bi thanh tra, ki€ém tra do cé dau hi¢u vi pham.

4. Cac chinh sach tinh gian bién ché

Nghi dinh s6 29/2023/ND-CP quy dinh céc chinh sach tinh gian bién ché lién
quan dén cong chuc, vién chirc va ngudi lao dong cua nganh gido duc nhu sau:

a) Chinh sach nghi huu trudc tudi: duoc quy dinh tai Diéu 5 Nghi dinh s
29/2023/ND-CP.

b) Chinh séch chuyén sang lam viéc tai céc t6 chirc khong hudng lwong thudng
xuyén tir ngan sach nha nudc: duoc quy dinh tai DPiéu 6 Nghi dinh s6 29/2023/ND-CP.

¢) Chinh sach théi viéc: duoc quy dinh tai Diéu 7 Nghi dinh s6 29/2023/ND-
CP.

5. Cach x4c dinh thoi gian va tién lwong dé tinh hwéng tre cip tinh gian
bién che

Pugc quy dinh tai Diéu 10 Nghi dinh s6 29/2023/ND-CP.

6. Nguon kinh phi thwe hién tinh gian bién ché

Pugc quy dinh tai Diéu 11 Nghi dinh sé 29/2023/ND-CP

7. Quy dinh chuyén tiép tir Nghi dinh s6 108/2014/NP-CP* dwgec sira déi,

" Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP" ngay 20 thing 11 nim 2014 ciia Chinh phii vé chinh sdch tinh gidn
bién che.



b6 sung béi Nghi dinh sé 113/2018/ND-CP? va Nghi dinh s6 143/2020/ND-CP?

Céc trudong hop c6 thoi diém tinh gian bién ché sau khi Nghi dinh so
29/2023/ND- CP ¢6 hi€u lyc thi hanh nhung da dugc cap co thdm quyén quyét dinh
cho tinh gian bién che trudc ngay Nghi dinh s0 29/2023/ND-CP ban hanh thi khong
dat van dé xem xét lai ché dg, chinh sach theo Nghi dinh s6 29/2023/ND-CP.

C}}inh sach d6i véi nhiing nguoi tl}éi gilt chirc vu lanh dao l}oéc duoc 1:36
nhiém, bau ctr vao chirc vu khac c6 phu cap chic vu lanh dao moi thap hon do sap
xép to chuce quy dinh tai Piéu 11 Nghi dinh s6 108/2014/NB-CP “...céng chikc, vién
chire do sdp xép t6 chire thoi gitk chire vu lanh dao hodc duwoc bo nhzem bdu cir vao
chire vu moi co phu cap chire vu lan,h dao thap hon so voi phu cap chu:c v lanh dao
dang hwong thi dwoc bao luu phu cap chirc vu lanh dao dang hwong den hét thoi han
@it chite vu bé nhiém hodc hét nhiém ky bau cir. Trwong hop da giit chirc vu theo thoi
han dwoc bo nhiém hodc nhiém ky bau cir con dwdi 06 thang thi dwoc bdo heu 06
thang” thi tiép tuc c6 hiéu luc thi hanh cho dén khi c6 quy dinh méi ciia Chinh phu.

8. Yéu céu, trach nhiém ciia Truwéng phong cac phong thude S¢

8.1. Yéu cau

Phin dau giai doan 2023 - 2026 giam it nhat 5% bién ché cong chirc hanh
chinh so v&1 nam 2023.

8.2. Trach nhiém

Nghiém ttc trién khai, to chtrc thuc hién theo dung quy dinh cta phap luat, Ke
hoach ctia Uy ban nhan d4n Thanh phd va Ké hoach ctia S¢ Gido duc va Dao tao vé
chinh sach tinh gian bién ché.

Thuc hién quan 1y bién ché cong chitc duge phan bo chat ché va co hidu qua.

9. Yéu céu, trach nhiém va nhiém vu ciia cac Hiéu trwéng (Giam doc) don
vi sw nghiép cong 1ap true thugc S&

9.1. Yéu ciu

Phéan d4u giai doan 2023 - 2026 giam it nhat 10% bién ché s6 luong ngudi lam
vi¢c huong luong tir ngan sach nha nudc so voi nam 2023.

9.2. Trach nhiém

a) Nghiém tac trién khai cong van nay dén doi ngii vién chirc va nguoi lao
dong cua don vi.

b) Thyc hién quan 1y sé luong nguoi 1am viée chit ché va c6 hiéu qua.

¢) Chiu trach nhiém khi giai quyét tinh gian bién ché khdng dting quy dinh nhu
Sau:

% Nghi dinh s6 113/2018/ND-CP ngay 31 thing 8 nam 2018 ciia Chinh phii sita d6i, b6 sung mét sé
dieu cua Nghi dinh s6 108/2014/NP-CP ngay 20 thang 11 ndm 2014 cia Chinh phii vé chinh sdch
tinh gidn bién ché.

% Nghi dinh s6 143/2020/ND-CP ngay 10 thang 12 nam 2020 ciia Chinh phii sira doi, bé sung mot sé
diéu cua Nghi dinh sé6 108/2014/NP-CP ngay 20 thang 11 ndm 2014 cia Chinh phii vé chinh sdch
tinh gian bién ché va Nghi dinh sé 113/2018/NP-CP ngdy 31 thing 8 nam 2018 ciia Chinh phii sira
d6i, bo sung mét sé diéu cia Nghi dinh s6 108/2014/ND-CP ngay 20 thang 11 nam 2014 cia Chinh
phii vé chinh sdch tinh gian bién ché



- Thong bao cho co quan bao hiém xa hoi va cac co quan c6 lién quan (néu co)
dung thanh toan ché do bao hiém xa hoi va cac ché do khac cho dbi tuong tinh gian
bién ché khong ding quy dinh; chuyén cho co quan bao hiém x4 hoi sb kinh phi di chi
tra cho ngudi thue hién tinh gian bién ché trong thdi gian hudng ché do bao hiém xa
hoi (lwong huu, tro cap bao hiém xa hoi, kinh phi mua thé bao hiém y té);

- Chju trach nhiém thu héi tién huéng chinh sach tinh gian bién ché da cap cho
doi tuong do;

- Chi tra cho nguoi d thyc hién tinh gian bién ché sb tién chénh léch giira tién
luong va cac ché do khac theo quy dinh ctuia phap luat véi ché d§ bao hiém xa hoi da
dugc huong;

- Xem xét xtr 1y trach nhiém céc ca nhan co lién quan; dong thdi chiu trach
nhi¢m theo quy dinh cua phap luat vé viéc thuc hién khong ding quy dinh vé tinh gian
bién cheé.

9.3. Nhiém vu

a) Xay dung ké hoach tinh gian bién ché giai doan 2023 — 2026 cua don vi theo
mau dinh kém cong vin nay.

b) Xéay dung ké hoach tinh gian bién che hang nam kém danh sach dbi tuong
tinh gian bién ché (mdu dinh _kém) va du toan s tién tro cip cho timg ddi twong tinh
gian bién ché cua don vi (mdu dinh kém) vao thang 1 cta nim d6. Riéng nam 2023,
xay dung ké hoach tinh gian bién ché ké tir thoi diém trién khai cong nay dén ngay 31
thang 12 nam 2023.

¢) Gui ké hoach tinh gian bién ché giai doan 2023 — 2026 néu tai diém a va ke
hoach tinh gian bién ché nam 2023 néu tai diém b khoan 9.3 Muc 9 cong vin nay vé
S& Gido duc va Dao tao (Phong T6 chirc can bo) trude thir Sau, ngay 08 thang 12 nim
2023. T nam 2024 dén nam 2026, gui ké hoach tinh gian bién ché hang nam vé S&
Gi4o duc va Pao tao (Phong Té chirc can bo) trude ngay 30 thang 01 cta nim do.

d) Sau khi dugc cap ¢ tham quyen phé duyét ddi twong tinh gian bién ché
bang quyet dinh thi thuc hién gidi quyet tinh gian bién ché va chi tra chinh sach cho
tirng doi tuong duoc tinh gian bién ché do.

d) Dinh ki 02 lan/ndm (ky O1: trude ngay 20 thang 5 hang nam; ky 02: truge
ngay 05 thang 12 hang nam) bao cao ket qua thuc hién tinh gian bién ché, bao gom
danh sach doi tugng tinh gian bién ché theo quy dinh.

Trén day 1a noi dung So Gido duc va Pao tao trién khai, huéng dan thuc hién
cac quy dinh c6 lién quan dén tinh gian bién ché, dé nghi Truong phong cic phong
thudc So va Hiéu trudng (Giam déc) cac don vi sy nghiép cong lap truc thudc S&
khén truong thuc hién./.

KT. GIAM POC

Noi nhgn: PHO GIAM POC

- Nhw trérg; .
- Gidm doc (de bao cao);
- Luu: VT, TCCB (VC).

Lé Hoai Nam



SO GIAO DUC VA PAO TAO CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

THANH PHO HO CHi MINH Déc lip - Tw do - Hanh phiic
TRUONG .....ceevvvrennnne
Sé: / Thanh phé Hé Chi Minh, ngay — thing  nam 2023
KE HOACH

V& trién khai thyc hién tinh gidn bién ché giam s6 hrong nguoi 1am viéc
huwéng lwong tir ngan sach nha nudéc giai doan 2023 - 2026

Can ct Nghi dinh s6 29/2023/ND-CP ngay 03 thang 6 nam 2023 cta Chinh phi quy
dinh vé tinh gian bién ché;

Can ctt Ké hoach sé 1482/KH-UBND ngay 14 thang 4 nim 2023 ctia Uy ban nhan
dan Thanh phé H6 Chi Minh vé trién khai thyc hién tinh gian bién ché cong chirc hanh
chinh va giam s6 lugng ngudi 1am viée huong lwong tir ngan sach nha nude giai doan 2023
- 2026 trén dia ban Thanh phé H6 Chi Minh;

Can ctr Cong van s ........ /SGDDT-TCCB ngay ... thang ... ndm 2023 cua S¢ Gido
duc va Pao tao vé trién khai, huéng dan thuc hién Nghi dinh s6 29/2023/ND-CP ngay 03
thang 6 ndm 2023 ctia Chinh phii quy dinh vé tinh gian bién ché;

Truong ..... ban hanh Ké hoach vé trién khai thuc hién tinh gian bién ché giam sb
lugng nguoi lam viée huong luong tir ngdn sach nha nude giai doan 2023 - 2026 nhu sau:

|.MUC PiCH, YEU CAU

1. Trién khai ra soét, sap xép t chirc bd may, tinh gian bién ché va co cau lai doi ngii
vién chure; nang cao hiéu quéa cong tac quan ly bién ché cua hé thong chinh tri giai doan
2023 - 2026 theo K&t luan s6 28-KL/TW, Két luan s6 40-KL/TW cuia Bo Chinh tri.

2. Bao dam sy lanh dao ctia Dang, phat huy vai trd gidm sat ciia cac td chirc chinh tri
- xa hdi trong qua trinh thyc hién tinh gian bién ché; tién hanh trén co so ra soat, sép xép lai
td chirc va thuc hién xép loai chét luong can bo, cong chure, vién chuc, nguoi lao dong
trong co quan, t6 chirc, don vi; dam bao nguyén tic tap trung, dan chi, khach quan, cong
khai, minh bach, kip thoi, day dua theo quy dinh ctia phéap lut.

3.Phin d4u giai doan 2023 - 2026, giam it nhat 10% bién ché vién chirc hudng
luong tr ngén sach nha nudc.

4.Thuc hién tét cong tac tu twong dbi voi cac ddi twong chiu tac dong truc tiép tir
viéc sép xép t6 chirc bd may, tinh gian bién ché va co clu lai doi ngli can bg, cong churc,
vién chtrc, kip thoi giai quyét ché do, chinh sach, dam bao theo quy dinh.

5.Tang cudng cong tac kiém tra, giam sat viée thuc hién tinh gian bién ché nhim
dam bao thuc hién dung, du chi tiéu da dua ra va phu hop véi tinh hinh nhu cau thyc tién
trong tung co quan, don vi.



11.NQI DUNG KE HOACH

1. Cong tac tuyén truyén, phd bién cac vin ban phap luat vé tinh gian bién ché

Tiép tuc ddy manh cong tac tuyén truyén siu rong dén toan thé vién chirc ngudi lao
dong cac van ban li€én quan dén chinh sach tinh gian bién che:

1.1.Vian ban cta DPang vé quan 1y bién ché va tinh gian bién ché

Nghi quyét s6 18-NQ/TW ngay 25 thang 10 nim 2017 ciia Hoi nghi 1an thir sdu Ban
Chap hanh Trung wong khoa XII mdt s6 van de vé tiép tuc do61 moi, sap x€p to chirc bd may
cua hé thong chinh tri tinh gon, hoat dong hi¢u luc, hi¢u qua;

Nghi quyét s6 19-NQ/TW ngay 25 thang 10 nam 2017 ctia Hoi nghi lan thir sau Ban
Chap hanh Trung vong khoa xn vé tiép tuc d6i mdi hé thong to6 chirc va quan 1y, nang cao
chat lugng va hi€u qua hoat dong cua cac don vi sy nghi€p cong lap;

Két luan sé 28-KL/TW ngay 21 thang 02 nim 2022 ctia B6 Chinh tri vé tinh gian
bién ché va co cau lai déi ngii can bd, cong chire, vién chuc;

Két luan s6 40-KL/TW ngay 18 thang 7 nam 2022 ctia Bo Chinh tri vé nang cao hiéu
qua cong tac quan 1y bién ché cia hé thong chinh tri giai doan 2022 - 2026;

Quy dinh s6 70-QD/TW ngay 18 thang 7 nam 2022 ctia Bo Chinh tri vé quan 1y bién
ché cua hé thong chinh tri.

1.2.1.2. Van ban ctia Chinh phi, cac co quan Trung wong vé quan ly bién ché va tinh
gian bién ché

Nghi dinh s6 106/2020/ND-CP ngay 10 thang 9 nim 2020 cta Chinh phi vé vi tri
viéc 1am va so0 lugng nguoi lam viéc trong don vi sy nghiép cong 1ap;

Nghi dinh s6 120/2020/ND-CP ngay 07 thang 10 ndm 2020 cta Chinh phii quy dinh
vé thanh Iap, t6 chuc lai, gidi thé don vi sy nghi¢p cong lap;

Nghi dinh s6 29/2023/NB-CP ngay 03 thang 6 ndm 2023 ctia Chinh phu quy dinh

ve tinh gian bién ché;

Quyét dinh s6 1046/QP-TTg ngay 06 thang 9 nam 2022 ctia Thu tuéng Chinh phi
ban hanh Ké hoach trién khai thuc hién Két luan so6 28-KL/TW ngay 21 thang 02 nam 2022
cua B¢ Chinh tri v€ tinh gian bién ché va co cau lai di ngili can bo, cong chure, vién chuc;
Két luan s6 40-KL/TW ngay 18 thang 7 nam 2022 ctia B Chinh tri vé€ nang cao hi¢u qua
cong tac quan ly bién ché cua h¢ thong chinh tri giai doan 2022 - 2026 va Quy dinh s6 70-
Qb/TW ngay 18 thang 7 nam 2022 cta B Chinh tri vé quan ly bién ché cua h¢ thong
chinh tri.

2. Quan ly bién ché va co cau lai d6i ngii vién chirc gin lién véi sip xép to chire
b may, day manh co che tw chi

2.1.Tang cudng quan 1y bién ché chit ch& va hiéu qua; tiép tuc trién khai thyc hién
vi€c tinh gian bién ché co6 trong tam, trong diém, khong cao bang va phu hop vdi chiric
nang, nhi€ém vu cua tung to chic, co quan, don vi; gan tinh gian bién ché vdi1 déi moi to
chirc bo may, co cau lai va nang cao chat lugng doi ngii vién chirc, thu hat nguoi ¢6 duc, co
tai vao lam viéc trong bo may nha nudc.

a) Xay dung ké hoach tinh gian bién ché giai doan 2023 - 2026 giri S& Gido duc va



bao tao; trong do, néu rod ké hoach tinh gian bién ché theo tung nam va dén nam 2026 tinh
gian it nhat 10% bién ché s6 lugng nguoi lam viée hudng luong tir ngan sach nha nude so
voinam 2023.

b) Két qua thuc hién tinh gian bién ché va co ciu lai doi ngii vién chirc 1a mot trong
nhitng ti€u chi danh gia, x€p loai chat lugng hang nam cua tap thé, cd nhan nguodi diang dau
co quan, don vi.

2.2.Tiép tuc thuc hién viéc ra soat, ki€n toan sép Xép t6 chuc bo may don vi su
nghiép dam bao hoat dong c6 hiéu qua.

Thuc hién ra soét, stra d6i bod sung, hoan thién quy ché 1am viéc, trong d6 quy dinh
r0 quyén han, trdch nhiém cua tap thé, ca nhan, nhat 1a nguoi dung dau co quan, don vi
trong cong tac lanh dao, chi dao, thuc hién vi¢c tinh gian bién ché, co cau lai va nang cao
chat luong doi ngii vién chure.

2.3.D§y manh ty chu don vi sy nghi¢p cong lap, déy manh cung ung dich vu sy
nghi¢p cong theo co ché thi truong, thic day xa hoi hoa trong viéc cung cap dich vu su
nghiép cong.

a) Tiép tuc thuc hién xa hoi hoa, phu hop véi diéu kién phat trién kinh té - x3 hoi
trén dia ban dé day manh xa hoi hoa dich vu su nghiép cong.

b) Tiép tuc xay dung Pé 4n ty cha nhim déy manh mic do ty chu, giam dan sd
lugng nguoi lam viéc hudng luong tir ngan sach nha nudc nhung van dam bao tinh hi¢u
qua cua don vi.

3. Vé viéc xay dung vi tri viéc lam, co’ cAu lai doi ngii vién chirc

3.1.Tiép tuc ra soat, hoan thién viéc xay dung trinh co quan cé tham quyén phé
duyét D€ an vi tri viéc 1am theo quy dinh nham chuan hoéa, co cau lai doi ngii vién chuc cua
don vi theo vi tri viéc lam.

3.2.Ra soat trinh d6 dao tao, nang lyc cua vién chirc thudc thim quyén quan ly dé
ban hanh k& hoach sap x€p, b tri st dung phu hop voi vi tri viéc lam va yéu cau nhiém vu
chung ctia don vi.

4. V& thuc hién chinh sich tinh gidn bién ché

4.1. Tiép tuc ra soat cac ddi twong, 1ap danh sich va du toan kinh phi thuc hién tinh
gian bién ché cho tirng doi tugng dé trinh cap cé tham quyén phé duyét.

4.2. Pinh ki 02 1an/ nam (ky 01: truéc ngdy 20 thang 5 hang nam; ky 02: trudc ngay
05 thang 12 hang ndm) bao cdo két qua thuc hién tinh gidn bién ché, bao gdom danh sach doi
tugng tinh gidn bién ché theo quy dinh.

5. Lo trinh tinh gidn bién ché giai doan 2023 - 2026

+ Nam 2023: ... ngudi; bao gom:....

+ Nam 2024: ... ngudi; bao gom:....

+ Nim 2025: ... ngudi; bao gom:....

+ Nam 2026: ... ngudi; bao gom:....



I11. TO CHUC THU'C HIEN

1. Nghiém tdc trién khai, to chirc thyc hién theo dung quy dinh cua phap luat, Ké
hoach cta Uy ban nhan dan Thanh pho, Ké hoach va vin ban huéng dan, trién khai cia S&
Gido duc va Pao tao theo quy dinh tai Nghi dinh s6 29/2023/ND-CP ngay 03 thang 6 nam
2023 cua Chinh phu quy dinh vé tinh gian bién ché.

2. Thyc hién quan ly sb luong nguoi lam viée chat ché va co hi¢u qua

3. Xy dung ké hoach tinh gian bién ché hang nam kém danh sach ddi twong tinh
gian bién ché va dy toan so tién trg cap cho ting doi tugng tinh gian bién ché trinh cap co
tham quyén phé duyét.theo huéng dan ctia S Gido duc va Pao tao.

4. Sau khi dugc cip c6 tham quyén phé duyét doi tuong tinh gidn bién ché bang
quyet dinh thi thyc hién giai quyét tinh gian bién ché va chi tra chinh sach cho ting doi
tuong dugc tinh gian bién ché do..

Trén day 1a Ké hoach trién khai thuc hién tinh gian bién ché giam s6 lugng nguoi
lam viéc hudng luong tir ngan sadch nha nudce giai doan 2023 — 2026 cua Truong/... ./.

HIEU TRUONG/GIAM POC
Noi nhdn:

- So Giao duc va Pao tao;

-Luu: VT, ...



BIEU SO 1a

SO GIAO DUC VA PAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHI MINH Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc
TRUONG .......
DANH SACH VA KINH PHI CHI TRA CHO NHUNG NGUOI NGHI HUU TRUOC TUOI POT ... NAM ....
Tw ngay .... thang ... nam .... dén ngay ... thang ... nam ...
Tién luong theo FE IS Hé so £,
ngach, bdc, chirc |Phu cdp chirc vu P{m cap Athar:z Phu cdp tham chénh Luwong ngach, 50 nam dong} Kinh phi dé thuc hién tinh gian bién ché (1000
, s i, nién nghé (neu | nién vuot khung | . , . © A A BHXH theo so 2
danh, chirc vu hién (néu co) . o, léch bdo |bdc truoc lién ké dong)
\ c0) (néu co) 2 BHXH
huong luu (néu
So
2 nam
Chitc zT ;e” lam
.| danh wong cong | Thoi |Tudi khi
Ngay Trin chuyén thang viée | diém idi
o N g g (O (néu c6) ‘ : gl ; Ly do tinh
TT Ho va tén thang nam | ., mon .. z nang tinh quyét Trg cap z z .,
sinh dao P Mie Mise Thoi dé tinh ’ » sinh oid tinh cho Tro cap do|Tro cap do|  gidn
tao | ‘"8 | He 56 | Thoi diém | He |Thoi diém Thoi diém Thoi diém |H¢ | diém | Hé | Thoi diém | tro cdp | Tong | 0C | &9 (mrgany DO ] co da20 | co trén 20
dam , B , phu ) phu , 7 . % , J; doc |bién che |bién ché | Tong cong | thoigian | s
whiém luong |  huong s0O huwong o huong ol huwong |so | huon | so hudng (1000 sO hai nehi huy | 220 dong | ndm dong
~ 3 P g dong) - SN | BHXH | BHXH
hodc trudc tudi
co phu
cdp
khu
vue hé
$6 0.7
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TONG CONG
Ngay thang nam
HIEU TRUONG
Ghi cha:

- Cot 14, 15 dé nghi liét ké thém hé s luong va thoi diém hudng cia ndm nim cudi trudce khi tinh gian
- Cot 16 = Trung binh cong ciia 60 thang tién lwong thyc linh trude khi tinh gian.

- Cot 17: tinh ca s6 thang 1¢

- COt 21 = cdt 22 + ¢t 23 + cot 24

- Cot 22 = ¢cot 16 x sb thang tro cap (tinh theo sb thang, nam vé huu trude tudi)

- Cot 23 =cot 16 x 5 thang

- Cot 24 = (cot 17-20) x 1/2 x cot 16




BIEU SO 1b

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

SO GIAO DUC VA PAO TAO
Doc lap - Tw do - Hanh phuc

THANH PHO HO CHI MINH
TRUONG .......

- DANH SACH VA KINH PHI CHI TRA CHO NHUNG NGUOI CHUYEN SANG
TO CHUC KHONG HUONG KINH PHi THUONG XUYEN TU NGAN SACH POQT ... NAM ...

Tir ngay .... thang .... nam ... dén ngay .... thang .... ndm ... .

Tien long Phuy cdp tham
. Phu cép thé ; Hé 56 ché Lur 3 .
theﬁo nga’ch, Phu cap chirc hAu cap fha’z? nién vurot A.e 50 ?henh itang n’ggffz, Tién | S nam déng BHXH
bdc, chirc Y nién nghé (néu p léch bdo luu | bdc trudc lién . Lieon e
Chire danh. chi; vu (neu cd) Cé) khung (néu ( £ 5) e Tién . g theo so BHXH . )
danh a’i’ ¢ u:c v 9) neu co € It thang Thoi |Tuoi khi| Tong
Ngay | Trinh 1| hién hudng YN 36 tinh diém | giai |kinhphi| |
than do chuyén thang tro cd tinh uyét | dé thuc Ly do
T Ho va tén NG 140 1 men hign |70 S6 nam tam | | 9 T tinh
nam | dao dang huréng do . - gidn tinh hién gidn
. { , cong viéc " .,
sinh | ¢ d bién 1000
O dam e o | ThO Thoi | Mire | Thoi | Mie | Thoi Thoi Thoi | (1000 Bs;f_' i | nangnhoc, | big;“:hé Efén )
nhiém lu’.on diém | Hé s6 | diém phu diém phu diém Heé s6 | diém He s6 | d@iém d‘éng) (1000 ség doc hai hodc £
£ huong huong | cap |hwong | cap |hwong huong huwong 2 6 phu cdp
dong) L X
khu vuc hé so
0,7 tro lén
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
TONG CONG
Ngay thang nam
THU TRUONG CO QUAN, PON VI
(Ky tén dong dau)
Ghi chu:

- C6t 17 = Trung binh cong ctia 60 thang tién luong thyc linh trudc khi tinh gian.
- Cot 18: tinh ca sd thang 1&
-Cot22 =c0t 16 x 3 thang + 1/2 x ¢t 17 x cot 18




SO GIAO DUC VA PAO TAO
THANH PHO HO CHi MINH
TRUONG .......

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phic

DANH SACH VA KINH PHiI CHI TRA CHO NHUNG NGUOI THOI VIEC NGAY POQT ... NAM ...
Tir ngdy .... thang .... ndm .... dén ngay ... thang .... nam ...

BIEU SO 1¢

Tién lwong theo Phuy cap tham | Hé sé chénh
ngach, bdc, chirc |Phu ccfp chitc vu |  Phu cdp tham o P N X Lwong ngach, bdac 5 S6 nam dong BHXH Kinh phi dé thuc hién tinh
. < L Y ox | niénvuot léch bao luu IR Tién p o x
danh, chirc vu (néu co) nién nghé (néu co) i, i, truoc lién ké theo s6 BHXH gian bién ché (1000 dong)
I ] khung (néu co) (néu co) ; lwong ;
Chirc hién huong Tién . Tuéi
danh e thang khi vidi
THinh | ven tﬁg’;‘g dé tinh Sénam | Thoi q;f;;”
2 ha A : lam con iém ti v
TT Ho va tén Ng?y thang d‘;o mon hién fr.o A g dz‘e”m tl_nAh tinh _Ly dO
nam sinh dao P o cap do vige nang |gian bién o Tro tinh gidn
o | "8 | | Thoi Thoi | Mirc |, . .. |Miic | Thoi Thoi oo | gong | x| nhoc, doc | ché | S . "~ | Tro cdp
dam | Hé so s s S Thoi diéem ) R ) .« |Thoi diém | (1000 Tong ol bién Tong cap R
hic hron diem |Héso | diém phu uon phu | diém | Héso | diem | Hé so huon e BHXH o hai hodc né c6n m do dong
niem o huwong hiong | cdp o cap | huong huong & ong) (1000 c6 phu cdp che ong vide BHXH
déng) khu vue hé ;
56 0,7 tré
1én
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TONG CONG
Ngay thang nam
THU TRUONG CO QUAN, PON VI
(Ky tén déng dau)
Ghi chu:

- Cot 14, 15 dé nghi li¢t ké thém hé sb luong va thoi diém hudng cia ndm nam cudi trude khi tinh gian

- Cot 16 = (cot 4 + cot 6, 12 (néu co)) x tién lwong tbi thiéu chung + cot 8, cot 10 (néu co)

- Cot 17 = Trung binh cong ciia 60 thang tién luwong thuc linh trudc khi tinh gian.

- Cot 18: tinh ca s6 thang 1é

-Cot 22 = cOt 23 + cot 24
-Cot 23 =cot 16 x 3 thang
-Cot24=1,5xcot 18 x cot 17




SO GIAO DUC VA PAO TAO
THANH PHO HO CHI MINH
TRUONG .......

BIEU SO 1d
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Péc lap - Tu do - Hanh phic

DANH SACH VA KINH PHi CHI TRA CHO NHUNG NGUOI THOI VIEC SAU KHI PI HQC POT .... NAM ...
Tir ngay .... thang ... nam .... dén ngay .... thang .... nam ....

Tién lvong
thef) nga’ch, Phuy cdp chirc Phu‘ Ac ap th?m Phu‘ Ac p tham 1_{6 0 ?henh LuUngA . Kinh phi dé thiee hién tinh gian bién ché (1000
bdc, chirc i, nién nghé nién vuot léch bao luu | ngach, bdac Tié ‘ 3
. vu (néu cé) P L I 2 . ten Tudi dong)
Chire | danh, chitc vu (néu co) khung (néu c6) | (néuco) |trudclienké | T4, leong . uot
hién huon . So Thoi | khi
R N danh g luong | thang B > . ,
Ngay [Trinh o . : ., nam | diem | gidi Ly
y .| chuyén thang | dé tinh , . 2 3
. thang | do 2 . « | déng | tinh | quyeét Tién S do
TT Ho va tén _ N mon hién | tro cap ;. . Tién dong | .
nam | ddo : .Y |BHXH | gian | tinh lvong Chi h tinh
inh | o | 948 | Thoi Thoi | Mite | Thoi | Mite | Thoi Thoi Thoi | ueong |dodong |, sl ien | aian | ... | duoc I |Tror| Tro'|chocoquan) o)
SN 10 am |Hesé | N | He | i lme | O | He | Y | (1000 | BHXH V| 89 A Tong | CC | phi |edp |cdpdo| BHXH |8
o diem x| diem | phu | diem | phu | diem | diem c | diem | BHXH | ché | bién i huong . ;i ..
nhiém | heong huong | °° | huong | cdp |huong | cdp |muong | °° |huwong | *° | huon dong) | (1000 hé “HE 1 tron hoc | im | déng | trong thoi
g g P g P g g g dong) che .. g nghé |viéc [BHXH | gian hoc
thoi gian nohd
hoc nghé &
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 24 25 26 27
TONG CONG
Ngay thang nam
THU TRUONG CO QUAN, PON VI
(Ky tén dong dau)
Ghi cha:

- COt 16 = (cot 4 + cot 6, 12 (néu c6)) x tién luong tbi thiéu + cot 8, 10 (néu cd)

- Cot 17 = Trung binh cdng cta 60 thang luong thang thuc linh trudce khi tinh gian.

- C6t 23: chi phi cho khéa hoc nghé

-Cot24 =cot 16 x 3 thang - Cot 25 =1/2 x ¢t 18 x Ot 17
- Cot 18: tinh ca s6 thang 1é - Cot 21 = ¢Ot 22 + ¢cOt 23 + ¢cdt 24 + ¢Ot 25 + ¢cot 26
-Cot22=cot 16 x sb thang hoc nghé

- Cot 14, 15 d@é nghi li¢t ké thém hé $6 luong va thoi diém hudng ciia nam nam cudi trude khi tinh gian




BIEU SO 2

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SO GIAO DUC VA PAO TAO
THANH PHO HO CHi MINH DPoc 1ap - Tu do - Hanh phic
TRUONG .......
TONG HQP CHUNG DANH SACH TINH GIAN BIEN CHE VA DU TOAN KINH PHI THUC HIEN POT NAM
Twngay thang nam dénngay thang nam
Tién lu’mjg [hef) s , Phy ccfp tham Phu ccfp tham H¢é s6 chénh .
ngach, bdc, chiec | Phu cap chirc vu . x4 . . ) Lwong ngach, bac B , , ,
, . 5, nién nghé (néu nién vuot khung | léch bao luu . A A Tien Puoc hudng chinh sach
danh, chirc vu hién (néu co) . o i, trudc lién ké
hion co) (néu co) (néu co) heong
Chite & Tién | thang dé .
, 2. ... | Thoi A
. danh lwong | tinh tro . Tudi khi 3 Chuyén
TOnN o yen than i nghi | 50 119M diem 13 Téng kinh
. Ngay thang | do Ay ) g |cap ng, dong gl tinh s.zing” arp . , g Ly do tinh
TT Ho va tén . X moén hién huu truoc quyet ., viée & cac Théi | phi dé thuc
nam sinh | dao dang hueong | tudi, do BHXH theo tinh gidn gran Nohi . iac |hién ché do glan
f ,, , , ,) ; ,, ; ,, yi ,, o\ so BHXH | S| bign | M [ COSO oi | V' [T :
N dim |He sé | Thoi diém | He |Thoi diém | MU | thoi dicm MU\ hoi diém | me | TP | | Thoi diém | (1000 |déng bdo | *° bién ché " | huu | khongsit | 70| sau
A X ) X phu X phu X | diem |Hé so X 2 2 ché , . viéc . .
nhiém |lwong |  huéng s0 | huong p hudng ; huong S huong dong) | hiem xa truge | dung kinh nan khi di
cap cap wons héi (1000 wdi | phi | MY hoc
dong) thuong nghé
xuyén tur
NSNN
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TONG CONG
Ngay thang nam
HIEU TRUONG
Ghi chu:

- Cot 14, 15 @@ nghi liét ké thém hé s6 luong va thoi diém hudng cta nam nam cubi trude khi tinh gian.




BIEU SO 3

SO GIAO DUC VA PAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHI MINH Poc 1ap - Tw do - Hanh phiic
TRUONG .......
BAO CAO KET QUA THU'C HIEN CHINH SACH TINH GIAN BIEN CHE NAM ...
S6 nguoi duge hudng chinh sach tinh gian bién ché nam ... Kinh phi chi cho tinh gian bién ché nam .... (1000 ddng)
N , ) 2 Km.h phi Kinh phi chi cho nhiing Km.h phi Kinh phi chi cho
TT Tén co quan, don vi truc thudc , , Chuyén . 2 chi cho . 2 | chicho ~ N
Téne sb Nghi huu trudce sane cde co | Thai viee nea bi hoc dé Téne con nowsiva 18U chuyén sang co s& nhiin nhitng nguoi thoi
g tudi g 4 °C ngay thoi viéc gcong g i khong str dung kinh phi .. gN viéc sau khi di hoc
SO huu trudce . . ngudi thoi A
2. thuong xuyén tir NSNN | 7 nghé
tuol viec ngay
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TONG CONG
Ngay thang nam

Ghi cha:
-Cot1 =Cot2+codt3 +cotd +cot 5;
-Cot6=cOt7+cot8 +codt9 +cot 10;

- B4o céo theo dinh ky 31/12 c4c ndam 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

THU TRUONG CO QUAN, PON VI

(Ky tén dong dau)




BIEU SO 4

SO GIAO DUC VA PAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHI MINH Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc
TRUONG .......

TONG HQP KET QUA GIAI QUYET CHE PQ NGHI HUU PUNG TUOI VA THOI VIEC THEO QUY PINH CUA PHAP LUAT NAM ....

m Tén co quan, t chirc SO nguoi nghi huu dang tudi va thoi viée theo quy dinh cua phap luat
Tong sb S6 nguoi nghi huu ding tudi S6 nguoi thoi viée theo quy dinh cua phép luat
A 1 2 3
Tong cong:
Ngay thang nam
THU TRUONG CO QUAN, PON VI
(Ky tén dong dau)
Ghi cha:

-Cot1=c0t2 +cot 3.
- Bao cao theo dinh ky 31/12 cac nam 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.




TEN CO QUAN, DON VI

PHIEU THAM DPINH TINH GIAN BIEN CHE

1 Ho vatén: | |
2 Ngay, thang, nam sinh: | 3/2/1964 | Lam tron tudi | 4/1/1964 |
3 Giditinh: Nam
4 Chlrc vu: | | Phan loai: | Cong chirc |
5 Donvi | |
6 Triinh do: | Pai hoc |
Chuyén nganh: | |
7 Sbnam déng BHXH: nam théng S6 nam déng BHXH vuot 1am tron: [ 135 1 nam
8 Thoi diém TGBC: | 10/1/2023 |
9 D06 tudi tai thoi diém tinh gian bién ché: tubi | 6 | thang
10 D6 tudi nghi hwu theo quy dinh: Trong diéu kién | Binh thwdng |
Ngay, thang, nam nghi hwu theo quy dinh: | 61 tudi 03 thang |
11 Sb nam nghi hwu trwdc theo quy dinh: nam III thang S6 nam NHTT lam tron: | 2 | nam
12 Chinh sach tinh gian bién ché: Nghi hwu treeac tudi: Hwéng tro cap: | Khong hwédng tro cap |
Thai viéc ngay:
13 Céc trwong hop tinh gidn bién ché ... Chon ...
Giai trinh ly do TGBC: ™ Quyét dinh sp xép t& chirc bd may: Sé Qb: [ |
Ngay, thang, ndm clia QD: | |
Quyét dinh s&p xép don vi HC: S6 Qb: | |
Doéidu | —
Ngay, thang, ndm ctia QD: | |
Vi tri viéc lam: Theo quy dinh: | | Sébcomat: | |
- Dw theo quy dinh: | 0 |
— Trinh d6 theo yéu cau: Cosdphaply: | |
Trinh d0 {Tr‘lnh dé hién nay: | ...Chon ... |
[ Mec d6 danh gia: 02 nam trudc lién ké thoi diém TGBC Nam 1 | ...Chon ...
N&m 2 | 0
badnhgia | —
N&m trwdc lién ké thei diém TGBC | ... Chon ...
__Dang trong thdi gian bi ky luat véi hinh thire: | ... Chon ... |
[ Sé ngay nghi theo quy dinh cia Luat BHXH DK binh thwong | 40 | N&ng nhoc| Khéng
Sé ngay nghi 02 n&m trwdc lién ké N&m 1 | | ngay
Bénh | <
Nam 2 | | ngay
__ S ngay nghi nam truéc lién ké | | ngay
Ca nhan tw nguyén va dwoc co quan tryc tiép quan ly ddng y [...Chon... |
14 Lwong hién hwéng Hé s6 lwong PC chirc vu (néu co) | 0.8|
Hé s6 chénh léch bao lwu (néu co) | |
PC tham nién nghé (néu co) I:l
PC tham nién vwot khung (néu co) | |
Téng hé sb lvong | 8.44 |
Lwong co sé theo quy dinh hién hanh | 1,800,000 |
Lwong hién hwéng | 15,192,000 | dbéng

15 Tién lwong hién hwéng va tiéng lwong binh quan 60 thang truwéc khi tinh gian:



PC >
PC Hé s tham o
. . « | chec | chénh | PCtham | nién Lwong co sé& L £ o Téng tién lwong 9
77 | Noay thang, | HE so vu |léchbdo| niénnghé | vwot |Téng hésé| theo quy dinh HUeig i Sothang | gz v chia binh s
nam lwong £ £ £ a hwéng hwdéng A B
(néu [lwu (néu| (néu co) khung hién hanh quan s
co) co) (néu 3
co) o <
1 10/1/2018 6.92 0.8 7.72 1,390,000 10,730,800 85,846,400 % g
2 6/1/2019| 7.28 0.8 8.08 1,390,000 11,231,200 8 11,231,200 3 S
3 7/1/2019 7.28 0.8 8.08 1,490,000 12,039,200 1 421,372,000 ";g =
4 6/1/2022| 7.64 0.8 8.44 1,490,000 12,575,600 35 163,482,800 > €
5 7/1/2023| 7.64 0.8 8.44 1,800,000 15,192,000 13 45,576,000 ,.-C‘: o
6 10/1/2023| 7.64 0.8 8.44 1,800,000 15,192,000 3 - .‘8
7 10/1/2023 0 1,800,000 - - - £
8 10/1/2023 0 1,800,000 - - - >
9 ) 10/1/2023 0 1,800,000 - - §
TONG CONG 60 727,508,400 -
TIEN LUONG BINH QUAN 12,125,140 x
16a Kinh phi tinh gian bién ché | 215,221,235 | déng [*** Doi v&i doi twong NHTT |
a Tro cép 03 thang tién lwong binh quan cho méi ndm nghi hwu truéc tubi | 72,750,840 | ddng
b Tro cip 05 thang tién lwong binh quan cho hai mwoi ndm dau céng tac, c6 dong di bao hiém xa hoi bat budc | 60625700 | dbéng
c Tro cap 1/2 thang tién lwong dbi véi méi ndm tlr ndm 21 trd di | 81,844,695 | doéng
x5k INK: w20 aXe S~z ~ A P = rr < z
16b Kinh phi tinh gian bién ché ddng Doi vé&i doi twong NHTT la niv can bd, céng chirc xa dwéi 20 nam dong
BHXH
a Tro cép 1,5 thang tién lwong binh quan cho méi ndm nghi hwu trwde tubi | 36,375,420 | déng
b Tro cap 05 thang tién lwong binh quan | | dbéng
16¢ Kinh phi tinh gian bién ché | #VALUE! | déng [*** Doi v&i doi twong TVN |
a Tro cap 03 thang tién lwong hién hwédng | Khéng | déng
b Tro cip 1,5 thang tién lwong binh quan cho méi ndm céng tac cé déng bao hiém xa hoi bat budc | Khong | ddng
16d Kinh phi tinh gian bién ché | #NUM! | dong [*** Doi v&i doi twong ngwdi hoat ddng khéng chuyén trach
Gitr chiecdanhbducy | ...Chon... | PC hang thang hién hudng: | | dong
Thoi diém két thac nhiém ky | | Tudi tai thoi diém két thic nhiém ky | #NUM! | tudi |  #Num! | thang
Sé thang nghi trwéc thoi diém két thac nhiém ky | #NUM! | thang
Thoi diém két thuc 16 trinh s&p xép [ 1 S6 thang nghi trwérc thori diém két thic 16 trinh s&p xép [ #NuMl ] thang
Do tubi tai thdi diém két thuc 16 trinh sap xép #NUM! | tubi | #NUM! | thang
Chénh léch v&i do tudi nghi huu theo quy dinh #NUM! | n&m | #NUM! | thang
Tro cap dwoc hwéng: | #NUM! | ddng
Déi twong co thdi diém nghi hwu trude thdi diém két thac 16 trinh sdp xép | #NUM! | dbéng
Déi twong khoéng co thei diém nghi hwu trude thoi diém két thac 16 trinh sép xép [  #Num! | déng

17 Tro cap hwéng thém déi véi can b, cong chirc, vién chirc cap huyén, cap xa déi dw do sap xép don vi hanh chinh

Thoi diém két thuc nhiém ky | 9/1/2024 | Thoi diém két thuc 16 trinh sap xép | 9/1/2024 |
Sé thang nghi truéc khi hét nhiém ky Khong xét | thang S6 thang nghi trwac khi két thic 16 trinh sap xép | 11 | thang
a Trong thdi gian 12 thang ké to khi c6 quyét dinh ctia cap c6 thdm quyén | 0 | dbéng

b Sau 12 thang ké tr khi c6 quyét dinh sap xép cla cap cé thdm quyén | 0 | déng
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1a

																																																		BIỂU SỐ 1a

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																						CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																																						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI ĐỢT ... NĂM ….

		Từ ngày …. tháng ... năm …. đến ngày ... tháng ... năm ….

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch, bậc trước liền kề				Tiền lương tháng (nếu có) để tính trợ cấp (1000 đồng)		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH				Thời điểm tinh giản biên chế		Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế		Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (1000 đồng)								Lý do tinh giản

												Hệ số lương		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng				Tổng số		Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên						Tổng cộng		Trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi		Trợ cấp do có đủ 20 năm đóng BHXH		Trợ cấp do có trên 20 năm đóng BHXH

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25

				TỔNG CỘNG

																																						Ngày         tháng          năm

																																						HIỆU TRƯỞNG

		Ghi chú:

		- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản

		- Cột 16 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản.

		- Cột 17: tính cả số tháng lẻ

		- Cột 21 = cột 22 + cột 23 + cột 24

		- Cột 22 = cột 16 x số tháng trợ cấp (tính theo số tháng, năm về hưu trước tuổi)

		- Cột 23 = cột 16 x 5 tháng

		- Cột 24 = (cột 17-20) x 1/2 x cột 16





1b

																																																		BIỂU SỐ 1b

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI CHUYỂN SANG 
TỔ CHỨC KHÔNG HƯỞNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH ĐỢT ... NĂM ...

		Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ....

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch, bậc trước liền kề				Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)		Tiền lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH				Thời điểm tinh giản biên chế		Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế		Tổng kinh phí để thực hiện (1000 đồng)		Lý do tinh giản

												Hệ số lương		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng						Tổng số		Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

				TỔNG CỘNG

																																						Ngày           tháng            năm

																																						THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

																																						(Ký tên đóng dấu)

		Ghi chú:

		- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản.

		- Cột 18: tính cả số tháng lẻ

		- Cột 22 = cột 16 x 3 tháng + 1/2 x cột 17 x cột 18





1c

																																																				BIỂU SỐ 1c

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC NGAY ĐỢT ... NĂM ...

		Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ....

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch, bậc trước liền kề				Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)		Tiền lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH				Thời điểm tinh giản biên chế		Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế		Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (1000 đồng)						Lý do tinh giản

												Hệ số lương		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng						Tổng số		Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên						Tổng cộng		Trợ cấp tìm việc		Trợ cấp do đóng BHXH

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25

				TỔNG CỘNG

																																		Ngày             tháng           năm

																																		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

																																		(Ký tên đóng dấu)

		Ghi chú:

		- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản																																-Cột 22 = cột 23 + cột 24

		- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) x tiền lương tối thiểu chung + cột 8, cột 10 (nếu có)																																-Cột 23 = cột 16 x 3 tháng

		- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản.																																-Cột 24 = 1,5 x cột 18 x cột 17

		- Cột 18: tính cả số tháng lẻ





1d

																																																						BIỂU SỐ 1d

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC SAU KHI ĐI HỌC ĐỢT .... NĂM ...

		Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ....

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch, bậc trước liền kề				Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)		Tiền lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH		Thời điểm tinh giản biên chế		Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế		Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (1000 đồng)												Lý do tinh giản

												Hệ số lương		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng												Tổng cộng		Tiền lương được hưởng trong thời gian học nghề		Chi phí học nghề		Trợ cấp tìm việc		Trợ cấp do đóng BHXH		Tiền đóng cho cơ quan BHXH trong thời gian học nghề

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27

				TỔNG CỘNG

																																						Ngày            tháng             năm

																																						THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

																																						(Ký tên đóng dấu)

		Ghi chú:

		- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) x tiền lương tối thiểu + cột 8, 10 (nếu có)																																- Cột 23: chi phí cho khóa học nghề

		- Cột 17 = Trung bình cộng của 60 tháng lương tháng thực lĩnh trước khi tinh giản.																																- Cột 24 = cột 16 x 3 tháng - Cột 25 = 1/2 x cột 18 x cột 17

		- Cột 18: tính cả số tháng lẻ																																- Cột 21 = cột 22 + cột 23 + cột 24 + cột 25 + cột 26

		- Cột 22 = cột 16 x số tháng học nghề

		- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản





2

																																																				BIỂU SỐ 2

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		TỔNG HỢP CHUNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỢT    NĂM

		Từ ngày     tháng     năm     đến ngày     tháng     năm

		TT		Họ và tên		Ngày tháng năm sinh		Trình độ đào tạo		Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm		Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng				Phụ cấp chức vụ (nếu có)				Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)				Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)				Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)				Lương ngạch, bậc trước liền kề				Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)		Tiền lương tháng để tính trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, do đóng bảo hiểm xã hội (1000 đồng)		Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH		Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế		Thời điểm tinh giản biên chế		Được hưởng chính sách								Tổng kinh phí để thực hiện chế độ		Lý do tinh giản

												Hệ số lương		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Mức phụ cấp		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng		Hệ số		Thời điểm hưởng												Nghỉ hưu trước tuổi		Chuyển sang làm việc ở các cơ sở không sử dụng kinh phí thường xuyên từ NSNN		Thôi việc ngay		Thôi việc sau khi đi học nghề

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26

				TỔNG CỘNG

																																								Ngày            tháng             năm

																																								HIỆU TRƯỞNG

		Ghi chú:

		- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản.





3

																								BIỂU SỐ 3

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO												CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM ...

		TT		Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc		Số người được hưởng chính sách tinh giản biên chế năm ...										Kinh phí chi cho tinh giản biên chế năm .... (1000 đồng)

						Tổng số		Nghỉ hưu trước tuổi		Chuyển sang các cơ sở		Thôi việc ngay		Đi học để thôi việc		Tổng cộng		Kinh phí chi cho người về hưu trước tuổi		Kinh phí chi cho những người chuyển sang cơ sở không sử dụng kinh phí thường xuyên từ NSNN		Kinh phí chi cho những người thôi việc ngay		Kinh phí chi cho những người thôi việc sau khi đi học nghề

				A		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				TỔNG CỘNG

																		Ngày                tháng             năm

																		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

																		(Ký tên đóng dấu)

		Ghi chú:

		- Cột 1 = Cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5;

		- Cột 6 = cột 7 + cột 8 + cột 9 + cột 10;

		- Báo cáo theo định kỳ 31/12 các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
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										BIỂU SỐ 4

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO								CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		TRƯỜNG …....

		TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU ĐÚNG TUỔI VÀ THÔI VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM ....

		TT		Tên cơ quan, tổ chức		Số người nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định của pháp luật

						Tổng số		Số người nghỉ hưu đúng tuổi		Số người thôi việc theo quy định của pháp luật

				A		1		2		3

				Tổng cộng:

										Ngày          tháng         năm

										THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

										(Ký tên đóng dấu)

		Ghi chú:

		- Cột 1 = cột 2 + cột 3.

		- Báo cáo theo định kỳ 31/12 các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.






CB,CC

		TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

		PHIẾU THẨM ĐỊNH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

		1		Họ và tên:

		2		Ngày, tháng, năm sinh:				3/2/64								Làm tròn tuổi				4/1/64

		3		Giới tính:		Nam

		4		Chức vụ:								Phân loại:				Công chức

		5		Đơn vị:

		6		Trìinh độ:		Đại học

				Chuyên ngành:

		7		Số năm đóng BHXH:				33		năm		2		tháng				Số năm đóng BHXH vượt làm tròn:						13.5		năm

		8		Thời điểm TGBC:				10/1/23

		9		Độ tuổi tại thời điểm tinh giản biên chế:										59		tuổi		6		tháng

		10		Độ tuổi nghỉ hưu theo quy định:								Trong điều kiện						Bình thường

										Ngày, tháng, năm nghỉ hưu theo quy định:										61 tuổi 03 tháng

		11		Số năm nghỉ hưu trước theo quy định:								1		năm		9		tháng		Số năm NHTT làm tròn:				2		năm

		12		Chính sách tinh giản biên chế:						Nghỉ hưu trước tuổi:						x				Hưởng trợ cấp:		Không hưởng trợ cấp

										Thôi việc ngay:						Không

		13		Các trường hợp tinh giản biên chế								… Chọn …

				Giải trình lý do TGBC:						Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy:								Số QĐ:

																		Ngày, tháng, năm của QĐ:

										Quyết định sắp xếp đơn vị HC:								Số QĐ:

																		Ngày, tháng, năm của QĐ:

										Vị trí việc làm:				Theo quy định:								Số có mặt:

														Dư theo quy định:				0

										Trình độ theo yêu cầu:						…Chọn …				Cơ sở pháp lý:

										Trình độ hiện nay:				…Chọn …

										Mức độ đánh giá:				02 năm trước liền kề thời điểm TGBC								Năm 1		… Chọn …

																						Năm 2		0

														Năm trước liền kề thời điểm TGBC								… Chọn …

										Đang trong thời gian bị kỷ luật với hình thức:										… Chọn …

										Số ngày nghỉ theo quy định của Luật BHXH										ĐK bình thường		40		Nặng nhọc		Không

										Số ngày nghỉ 02 năm trước liền kề								Năm 1				ngày

																		Năm 2				ngày

										Số ngày nghỉ năm trước liền kề										ngày

										Cá nhân tự nguyện và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý												… Chọn …

		14		Lương hiện hưởng				Hệ số lương				7.64				PC chức vụ (nếu có)				0.8

								Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

								PC thâm niên nghề (nếu có)

								PC thâm niên vượt khung (nếu có)

								Tổng hệ số lương						8.44

								Lương cơ sở theo quy định hiện hành										1,800,000

								Lương hiện hưởng						15,192,000						đồng

		15		Tiền lương hiện hưởng và tiềng lương bình quân 60 tháng trước khi tinh giản:

		TT		Ngày, tháng, năm		Hệ số lương		PC chức vụ (nếu có)		Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)		PC thâm niên nghề (nếu có)		PC thâm niên vượt khung (nếu có)		Tổng hệ số		Lương cơ sở theo quy định hiện hành		Lương hiện hưởng		Số tháng hưởng		Tổng tiền lương để tính chia bình quân		*** Lưu ý mốc thay đổi lương cơ sở theo quy định hiện hành

		1		10/1/18		6.92		0.8								7.72		1,390,000		10,730,800				85,846,400

		2		6/1/19		7.28		0.8								8.08		1,390,000		11,231,200		8		11,231,200

		3		7/1/19		7.28		0.8								8.08		1,490,000		12,039,200		1		421,372,000

		4		6/1/22		7.64		0.8								8.44		1,490,000		12,575,600		35		163,482,800

		5		7/1/23		7.64		0.8								8.44		1,800,000		15,192,000		13		45,576,000

		6		10/1/23		7.64		0.8								8.44		1,800,000		15,192,000		3		- 0

		7		10/1/23												0		1,800,000		- 0		- 0		- 0

		8		10/1/23												0		1,800,000		- 0		- 0		- 0

		9		10/1/23												0		1,800,000		- 0		- 0

				TỔNG CỘNG																		60		727,508,400

				TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN																				12,125,140

		16a		Kinh phí tinh giản biên chế						215,221,235				đồng				*** Đối với đối tượng NHTT

		a		Trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi																72,750,840		đồng

		b		Trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc																				60,625,700		đồng

		c		Trợ cấp 1/2 tháng tiền lương đối với mỗi năm từ năm 21 trở đi														81,844,695		đồng

		16b		Kinh phí tinh giản biên chế										đồng				*** Đối với đối tượng NHTT là nữ cán bộ, công chức xã dưới 20 năm đóng BHXH

		a		Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi																36,375,420		đồng

		b		Trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân														đồng

		16c		Kinh phí tinh giản biên chế						- 0				đồng				*** Đối với đối tượng TVN

		a		Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng								Không						đồng

		b		Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc																		Không				đồng

		16d		Kinh phí tinh giản biên chế						- 0				đồng				*** Đối với đối tượng người hoạt động không chuyên trách

				Giữ chức danh bầu cử				… Chọn …						PC hàng tháng hiện hưởng:								đồng

				Thời điểm kết thúc nhiệm kỳ										Tuổi tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ						0		tuổi		0		tháng

				Số tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ										0				tháng

				Thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp												Số tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp								0		tháng

				Độ tuổi tại thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp										0		tuổi		0		tháng

				Chênh lệch với độ tuổi nghỉ hưu theo quy định										0		năm		0		tháng

				Trợ cấp được hưởng:				- 0				đồng

						Đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp														0		đồng

						Đối tượng không có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp																- 0		đồng

		17		Trợ cấp hưởng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính

				Thời điểm kết thúc nhiệm kỳ						9/1/24								Thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp						9/1/24

				Số tháng nghỉ trước khi hết nhiệm kỳ								Không xét		tháng				Số tháng nghỉ trước khi kết thúc lộ trình sắp xếp						11		tháng

		a		Trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền														0		đồng

		b		Sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền														0		đồng



Dôi dư

Trình độ

Đánh giá

Bệnh



Dữ liệu nền

		Giới tính		…Chọn …				Thống kê phân loại		…Chọn …								STT		Ngày tháng năm sinh				Năm nghỉ hưu		Tuổi nghỉ hưu		Ngày tháng năm nghỉ hưu				Điều kiện		Giới tính				Ngày tháng năm nghỉ hưu trước tuổi

				Nam						Cán bộ										Bắt đầu		Kết thúc		Năm nghỉ hưu		Tuổi nghỉ hưu		Bắt đầu		Kết thúc		Độc hại		Nam		Nữ		5 năm		5 năm		2 năm		2 năm

				Nữ						Công chức								1		1/1/61		9/30/61		2021		60 tuổi 03 tháng		5/1/21		1/1/22				X				5/1/16		1/1/17		5/1/19		1/1/20

		Trình độ		…Chọn …						Viên chức								2		10/1/61		6/30/62		2022		60 tuổi 06 tháng		5/1/22		1/1/23				X				5/1/17		1/1/18		5/1/20		1/1/21

				12/12						Cán bộ cấp xã								3		7/1/62		3/31/63		2023		60 tuổi 09 tháng		5/1/23		1/1/24				X				5/1/18		1/1/19		5/1/21		1/1/22

				Sơ cấp						Công chức cấp xã								4		4/1/63		12/31/63		2024		61 tuổi 0 tháng		5/1/24		1/1/25				X				5/1/19		1/1/20		5/1/22		1/1/23

				Trung cấp						Những người hoạt động không chuyên trách								5		1/1/64		9/30/64		2025		61 tuổi 03 tháng		5/1/25		1/1/26				X				5/1/20		1/1/21		5/1/23		1/1/24

				Cao đẳng						Người lao động								6		10/1/64		6/30/65		2026		61 tuổi 06 tháng		5/1/26		1/1/27				X				5/1/21		1/1/22		5/1/24		1/1/25

				Đại học						Người làm việc tại các Hội đặc thù								7		7/1/65		3/31/66		2027		61 tuổi 09 tháng		5/1/27		1/1/28				X				5/1/22		1/1/23		5/1/25		1/1/26

				Thạc sĩ						Doanh nghiệp								8		4/1/66				2028		62 tuổi 0 tháng		5/1/28						X				5/1/23				5/1/26

				Tiến sĩ														9		1/1/66		8/31/66		2021		55 tuổi 04 tháng		6/1/21		1/1/22						X		6/1/16		1/1/17		6/1/19		1/1/20

		Điều kiện		…Chọn …		Dưới 15 năm		Từ 15 đến dưới 30 năm		Từ 30 năm trở lên								10		9/1/66		4/30/67		2022		55 tuổi 08 tháng		6/1/22		1/1/23						X		6/1/17		1/1/18		6/1/20		1/1/21

				Bình thường		30		40		60								11		5/1/67		12/31/67		2023		56 tuổi 0 tháng		6/1/23		1/1/24						X		6/1/18		1/1/19		6/1/21		1/1/22

				Độc hại		40		50		70								12		1/1/68		8/31/68		2024		56 tuổi 04 tháng		6/1/24		1/1/25						X		6/1/19		1/1/20		6/1/22		1/1/23

																		13		9/1/68		4/30/69		2025		56 tuổi 08 tháng		6/1/25		1/1/26						X		6/1/20		1/1/21		6/1/23		1/1/24

				5/1/10		730,000												14		5/1/69		12/31/69		2026		57 tuổi 0 tháng		6/1/26		1/1/27						X		6/1/21		1/1/22		6/1/24		1/1/25

				5/1/11		830,000												15		1/1/70		8/31/70		2027		57 tuổi 04 tháng		6/1/27		1/1/28						X		6/1/22		1/1/23		6/1/25		1/1/26

				5/1/12		1,050,000												16		9/1/70		4/30/71		2028		57 tuổi 08 tháng		6/1/28		1/1/29						X		6/1/23		1/1/24		6/1/26		1/1/27

				7/1/13		1,150,000												17		5/1/71		12/31/71		2029		58 tuổi 0 tháng		6/1/29		1/1/30						X		6/1/24		1/1/25		6/1/27		1/1/28

				5/1/16		1,210,000												18		1/1/72		8/31/72		2030		58 tuổi 04 tháng		6/1/30		1/1/31						X		6/1/25		1/1/26		6/1/28		1/1/29

				7/1/17		1,300,000												19		9/1/72		4/30/73		2031		58 tuổi 08 tháng		6/1/31		1/1/32						X		6/1/26		1/1/27		6/1/29		1/1/30

				7/1/18		1,390,000												20		5/1/73		12/31/73		2032		59 tuổi 0 tháng		6/1/32		1/1/33						X		6/1/27		1/1/28		6/1/30		1/1/31

				7/1/19		1,490,000												21		1/1/74		8/31/74		2033		59 tuổi 04 tháng		6/1/33		1/1/34						X		6/1/28		1/1/29		6/1/31		1/1/32

				7/1/23		1,800,000												22		9/1/74		4/30/75		2034		59 tuổi 08 tháng		6/1/34		1/1/35						X		6/1/29		1/1/30		6/1/32		1/1/33

																		23		5/1/75				2035		60 tuổi 0 tháng		6/1/35								X		6/1/30				6/1/33

		Cá nhân tự nguyện và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý								… Chọn …								24		1/1/66		9/30/66		2021		55 tuổi 03 tháng		5/1/21		1/1/22		X		X				5/1/16		1/1/17		5/1/19		1/1/20

										x								25		10/1/66		6/30/67		2022		55 tuổi 06 tháng		5/1/22		1/1/23		X		X				5/1/17		1/1/18		5/1/20		1/1/21

		Các trường hợp tinh giản biên chế																26		7/1/67		3/31/68		2023		55 tuổi 09 tháng		5/1/23		1/1/24		X		X				5/1/18		1/1/19		5/1/21		1/1/22

				… Chọn …														27		4/1/68		12/31/68		2024		56 tuổi 0 tháng		5/1/24		1/1/25		X		X				5/1/19		1/1/20		5/1/22		1/1/23

				Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền														28		1/1/69		9/30/69		2025		56 tuổi 03 tháng		5/1/25		1/1/26		X		X				5/1/20		1/1/21		5/1/23		1/1/24

				Dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ														29		10/1/69		6/30/70		2026		56 tuổi 06 tháng		5/1/26		1/1/27		X		X				5/1/21		1/1/22		5/1/24		1/1/25

				Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền														30		7/1/70		3/31/71		2027		56 tuổi 09 tháng		5/1/27		1/1/28		X		X				5/1/22		1/1/23		5/1/25		1/1/26

				Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác														31		4/1/71				2028		57 tuổi 0 tháng		5/1/28				X		X				5/1/23				5/1/26

				Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														32		1/1/71		8/31/71		2021		50 tuổi 04 tháng		6/1/21		1/1/22		X				X		6/1/16		1/1/17		6/1/19		1/1/20

				Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ														33		9/1/71		4/30/72		2022		50 tuổi 08 tháng		6/1/22		1/1/23		X				X		6/1/17		1/1/18		6/1/20		1/1/21

				Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														34		5/1/72		12/31/72		2023		51 tuổi 0 tháng		6/1/23		1/1/24		X				X		6/1/18		1/1/19		6/1/21		1/1/22

				Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 01 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp														35		1/1/73		8/31/73		2024		51 tuổi 04 tháng		6/1/24		1/1/25		X				X		6/1/19		1/1/20		6/1/22		1/1/23

				Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														36		9/1/73		4/30/74		2025		51 tuổi 08 tháng		6/1/25		1/1/26		X				X		6/1/20		1/1/21		6/1/23		1/1/24

				Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật; trong năm trước liền kề														37		5/1/74		12/31/74		2026		52 tuổi 0 tháng		6/1/26		1/1/27		X				X		6/1/21		1/1/22		6/1/24		1/1/25

				Trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														38		1/1/75		8/31/75		2027		52 tuổi 04 tháng		6/1/27		1/1/28		X				X		6/1/22		1/1/23		6/1/25		1/1/26

				Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														39		9/1/75		4/30/76		2028		52 tuổi 08 tháng		6/1/28		1/1/29		X				X		6/1/23		1/1/24		6/1/26		1/1/27

				Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý														40		5/1/76		12/31/76		2029		53 tuổi 0 tháng		6/1/29		1/1/30		X				X		6/1/24		1/1/25		6/1/27		1/1/28

				Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền														41		1/1/77		8/31/77		2030		53 tuổi 04 tháng		6/1/30		1/1/31		X				X		6/1/25		1/1/26		6/1/28		1/1/29

				 Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền														42		9/1/77		4/30/78		2031		53 tuổi 08 tháng		6/1/31		1/1/32		X				X		6/1/26		1/1/27		6/1/29		1/1/30

																		43		5/1/78		12/31/78		2032		54 tuổi 0 tháng		6/1/32		1/1/33		X				X		6/1/27		1/1/28		6/1/30		1/1/31

		Đánh giá		… Chọn …				Các hình thức kỷ luật		… Chọn …								44		1/1/79		8/31/79		2033		54 tuổi 04 tháng		6/1/33		1/1/34		X				X		6/1/28		1/1/29		6/1/31		1/1/32

				Hoàn thành nhiệm vụ						Khiển trách								45		9/1/79		4/30/80		2034		54 tuổi 08 tháng		6/1/34		1/1/35		X				X		6/1/29		1/1/30		6/1/32		1/1/33

				Không hoàn thành nhiệm vụ						Cảnh cáo								46		5/1/80				2035		55 tuổi 0 tháng		6/1/35				X				X		6/1/30				6/1/33

										Hạ bậc lương

										Giáng chức

										Cách chức

										Buộc thôi việc

										Bãi nhiệm





